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                  UBND TỈNH TÂY NINH

                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         SỞ TƯ PHÁP


                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2022
(Kèm theo Công văn  số ………/STP-XDPBPL ngày ……/……/2022 của Sở Tư pháp.)

	STT
	Tên văn bản được quy định chi tiết
	Nội dung giao quy định chi tiết
	Tên văn bản quy định chi tiết
	Tình trạng ban hành/ hiệu lực
	Ghi chú

	I
	Các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

	Nghị quyết của Hội Đồng nhân dân tỉnh

	1
	Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
	Khoản 6 Điều 42. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.
	Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	30/3/2013
	Căn cứ ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP đã hết hiệu lực ngày 01/01/2015

	2
	Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
	Khoản 6 Điều 42. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.
	Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng Bảo hiểm y tế cho người tham gia lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	22/7/2013
	Căn cứ ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP đã hết hiệu lực ngày 01/01/2015

	3
	Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
	Khoản 6 Điều 42. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.
	Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/20018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi - rút HIV cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	23/12/2018
	Căn cứ ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP đã hết hiệu lực ngày 01/12/2018

	4
	Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 
	
	Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ một lần cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	12/5/2022
	Văn bản cá biệt

	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

	1
	Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND, ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng Bảo hiểm y tế cho người tham gia lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	
	Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng Bảo hiểm y tế cho người tham gia lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	23/8/2013
	Căn cứ ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP đã hết hiệu lực ngày 01/01/2015

	2
	Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	Khoản 2 Điều 12: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể:

a) Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này (nếu cần);

b) Tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này.
	
	
	Chưa ban hành

	3
	Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định về lệ phí trước bạ
	Điểu a khoản 4 Điều 13. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định này.
	Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	27/5/2022
	

	
	
	Điểu b khoản 4 Điều 13. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức thu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống tại địa phương theo điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định này.
	
	
	Chưa ban hành

	4
	Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
	Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ “Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu càu của địa phương”
	Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
	22/7/2021
	Hết hiệu lực 01 phần

	5
	Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
	
	Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	30/8/2021
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